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Catalogue Điều hòa không khí Công ty Cổ phần KTG Electric 

Màn hình hiển thị LED 
sang trọng, tiện dụng.

Chức năng hẹn giờ tắt, 
hẹn giờ mở tiện dụng.

Thân làm bằng nhựa ABS 
giúp giảm lão hóa nhựa, 
bề mặt luôn sáng bóng.

02

Thiết kế hiện đại

Chất lượng ưu việt

Động cơ DC

Động cơ DC tiết kiệm điện gấp đôi so với động cơ 
AC thông thường.  

Tuổi thọ động cơ lên đến 5-7 năm.

Hoạt động cực kì êm ái.

 Thiết kế cánh quạt cho lưu lượng gió vượt trội 
 và êm ái.   

 Xuất xứ Malaysia.    

 Remote sử dụng pin Lithium siêu bền và an toàn. 
  
 Động cơ có bảo vệ quá nhiệt an toàn cho người 
 sử dụng nhờ bộ điều khiển thông minh.



QUẠT ĐỨNG

Động cơ
DC Inverter

Bảng
điều khiển

Điều khiển
từ xa

Công suất  : 16 W
Điện áp hoạt động : 220-240 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh : 340 mm / 14 inch
Số cánh  : 05
Vật liệu cánh  : Nhựa AS
Lưu lượng gió  : 44.2 m3/p
Độ ồn   : < 45 dB
Màu sắc  : Trắng
Loại động cơ  : DC Inverter
Cấp độ gió  : 24 cấp
Chế độ gió  : Bình thường/ Chế độ trẻ em
Chế độ hẹn giờ : 18 mức
Loại điều khiển : Phím cảm ứng và Remote
Đóng gói  : 1 cái/ thùng
Kích thước thùng : 580 x 210 x 430 mm
Khối lượng tổng : 6.2 Kgs
Giá bán  : 2.150.000 đ

ASF01D145

Giá bán đã bao gồm 10% VAT

 Quạt được tích hợp chế độ trẻ em trên bộ điều 
 khiển, mang đến làn gió nhẹ nhàng, đều đặn 
 đảm bảo không gây ảnh hưởng đến đường hô 
 hấp của trẻ.
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QUẠT LỬNG

Động cơ
DC Inverter

Bảng
điều khiển

Điều khiển
từ xa

Công suất  : 25 W
Điện áp hoạt động : 220 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh : 350 mm/ 14 inch
Số cánh  : 07
Vật liệu cánh  : Nhựa AS
Lưu lượng gió  : 66.33 m3/p
Độ ồn   : < 45 dB
Màu sắc  : Trắng
Loại động cơ  : DC Inverter
Cấp độ gió  : 08 cấp
Chế độ gió  : Bình thường/ Tự nhiên/ Ngủ
Chế độ hẹn giờ : 8 mức hẹn tắt, 8 mức hẹn mở
Loại điều khiển : Phím nhấn và Remote
Đóng gói  : 1 cái/ thùng
Kích thước thùng : 730 x 175 x 430 mm
Khối lượng tổng : 4.7 Kgs
Giá bán  : 2.450.000 đ

ALF01D147

Giá bán đã bao gồm 10% VAT
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Động cơ AC
100% dây đồng

Bảng
điều khiển

Điều khiển
từ xa

Công suất  : 55 W
Điện áp hoạt động : 220 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh : 400 mm / 16 inch
Số cánh  : 05
Vật liệu cánh  : Nhựa AS
Lưu lượng gió  : 52.49 m3/p
Độ ồn   : < 60 dB  
Màu sắc  : Trắng, Xám
Loại động cơ  : AC
Cấp độ gió  : 3 cấp
Chế độ gió  : Bình thường/ Tự nhiên/ Ngủ
Chế độ hẹn giờ : 15 mức
Loại điều khiển : Phím nhấn và Remote
Đóng gói  : 1 cái/ thùng
Kích thước thùng : 580 x 190 x 465 mm
Khối lượng tổng : 7 Kgs
Giá bán  : 1.575.000 đ

ASF03A165

Giá bán đã bao gồm 10% VAT

ASF03A165-W (Màu trắng) ASF03A165-G (Màu xám)

QUẠT ĐỨNG
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ASF04A165-W (Màu trắng) ASF04A165-G (Màu xám)

Động cơ AC
100% dây đồng

Có bảo vệ cầu chì
quá nhiệt

5 cánh nhựa 
ABS siêu bền

Công suất  : 55 W
Điện áp hoạt động : 220 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh : 400 mm / 16 inch
Số cánh  : 05
Vật liệu cánh  : Nhựa AS
Lưu lượng gió  : 63.7470 m3/p
Độ ồn   : < 60 dB  
Màu sắc  : Trắng

ASF04A165

Loại động cơ  : AC
Cấp độ gió  : 3 cấp
Chế độ gió  : Bình thường
Chế độ hẹn giờ : 2 giờ
Loại điều khiển : Phím nhấn
Đóng gói  : 1 cái/ thùng
Kích thước thùng : 500 x 235 x 460 mm
Khối lượng tổng : 6.3 Kgs
Giá bán  : 950.000 đ

Giá bán đã bao gồm 10% VAT

QUẠT ĐỨNG
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Có bảo vệ
cầu chì quá nhiệt

5 cánh nhựa 
ABS siêu bền

Nút xoay
hẹn giờ

Công suất  : 50 W
Điện áp hoạt động : 220 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh : 355 mm/ 14 inch
Số cánh  : 05
Vật liệu cánh  : Nhựa ABS
Lưu lượng gió  : 65 m3/p
Độ ồn   : < 60 dB
Màu sắc  : Trắng
Loại động cơ  : AC, bạc thau
Cấp độ gió  : 03 cấp
Chế độ gió  : Bình thường
Thời gian hẹn giờ : 2 giờ
Loại điều khiển : Phím nhấn
Đóng gói  : 1 cái/ thùng
Kích thước thùng : 440 x 160 x 610 mm
Khối lượng tổng : 3.2 Kgs
Giá bán  : 795.000 đ

ALF02A145

Giá bán đã bao gồm 10% VAT

QUẠT LỬNG
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Công suất  : 40 W
Điện áp hoạt động : 220 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh : 305 mm
Số cánh  : 05
Vật liệu cánh  : Nhựa ABS
Lưu lượng gió  : 42.4 m3/p
Độ ồn   : < 60 dB
Màu sắc  : Trắng - Xám
Loại động cơ  : AC

ABF01A125

Cấp độ gió  : 03 cấp
Chế độ gió  : Bình thường
Chế độ hẹn giờ : 60 phút
Loại điều khiển : Nút vặn
Đóng gói  : 1 cái/ thùng
Kích thước thùng : 385 x 160 x 415 mm
Khối lượng tổng : 2.1 Kgs
Giá bán  : 585.000 đ

Giá bán đã bao gồm 10% VAT

Công suất  : 45 W
Điện áp hoạt động : 220 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh : 300 mm
Số cánh  : 05
Vật liệu cánh  : Nhựa ABS
Lưu lượng gió  : 54.8 m3/p
Độ ồn   : < 60 dB
Màu sắc  : Xám

ATF01A125

Loại động cơ  : AC, bạc thau
Cấp độ gió  : 03 cấp
Chế độ gió  : Bình thường
Loại điều khiển : Phím nhấn
Đóng gói  : 1 cái/ thùng
Kích thước thùng : 460 x 175 x 465 mm
Khối lượng tổng : 2.8 Kgs
Giá bán  : 665.000 đ

Giá bán đã bao gồm 10% VAT

QUẠT BÀN

Catalogue Điều hòa không khí Công ty Cổ phần KTG Electric 

08

QUẠT HỘP

Có bảo vệ cầu chì
quá nhiệt

Hẹn giờBảo vệ
khi ngã đổ
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QUẠT TƯỜNG
Nhóm sản phẩm
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QUẠT TƯỜNG

Có bảo vệ cầu chì
quá nhiệt

Sử dụng Remote
tiện dụng

Động cơ AC,
100% dây đồng

Công suất  : 50 W
Điện áp hoạt động : 220 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh : 400 mm/ 16 inch
Số cánh  : 03
Vật liệu cánh  : Nhựa AS
Lưu lượng gió  : 67 m3/p
Độ ồn   : < 60 dB
Màu sắc  : Xám đen
Loại động cơ  : AC
Cấp độ gió  : 03 cấp
Chế độ gió  : Bình thường
Loại điều khiển : Phím nhấn và Remote
Đóng gói  : 1 cái/ thùng
Kích thước thùng : 470 x 209 x 455 mm
Khối lượng tổng : 4 Kgs
Giá bán  : 1.450.000 đ

AWF01A163

Giá bán đã bao gồm 10% VAT

Công suất  : 55 W
Điện áp hoạt động : 220 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh : 400 mm/ 16 inch
Số cánh  : 03
Vật liệu cánh  : Nhựa AS
Lưu lượng gió  : 50 m3/p
Độ ồn   : < 60 dB
Màu sắc  : Trắng
Loại động cơ  : AC
Cấp độ gió  : 03 cấp
Chế độ gió  : Bình thường/ Tự nhiên/ Ngủ
Loại điều khiển : Phím nhấn và Remote
Đóng gói  : 1 cái/ thùng
Kích thước thùng : 460 x 205 x 460 mm
Khối lượng tổng : 3.8 Kgs
Giá bán  : 1.150.000 đ

AWF02A163

Giá bán đã bao gồm 10% VAT
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QUẠT SẠC
Nhóm sản phẩm
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PIN  ĐÔI DUNG LƯỢNG C
AO

QUẠT SẠC

Công suất tổng : 30 W
Điện áp sạc  : 220 V ~ 50 Hz
Tốc độ quay MAX : 1600 RPM
Cấp bảo vệ IP  : IP20
Đường kính cánh : 300 mm/ 12 inch
Số cánh  : 03
Vật liệu cánh  : Nhựa PP
Loại động cơ  : DC
Pin   : 2 x 6V 4500 mAh lead acid
Điều chỉnh tốc độ : 3 cấp
Công tắc  : Nút gạt
Thời gian sạc  : 20 - 24 giờ

ARF03D123
Thời gian hoạt động  
                 Tốc độ cao  : 6 giờ
      Tốc độ trung bình  : 9 giờ
                Tốc độ thấp  : 15 giờ
Đèn hiển thị dung lượng pin      : Có
Đèn Led hiển thị mức pin sạc    : Có
Đèn Led sử dụng làm đèn ngủ : Có
Đóng gói   : 1 cái/ thùng
Kích thước thùng  : 390 x 168 x 400 mm
Khối lượng   : 3.3 Kgs
Giá bán   : 1.550.000 đ

Giá bán đã bao gồm 10% VAT

12

Cổng sạc USB Ánh sáng LEDChỉnh hướng



Chỉnh
Hướng

Pin sạc lithium-ion
Dung lượng cao

Cánh
Kim loại

Chống
Bắn nước

Công suất  : 6 W
Điện áp sạc  : 15 VDC
Đường kính cánh : 250 mm/ 10 inch
Số cánh  : 03
Vật liệu cánh  : Kim loại
Màu sắc  : Xanh
Loại động cơ  : DC
Pin   : 2000 mAh Lithium-ion

ARF01D103
Thời gian sạc  : 2 - 2.5 giờ
Thời gian hoạt động 
                 Tốc độ cao : 4.5 giờ
                Tốc độ thấp : 24 giờ
Đóng gói  : 1 cái/ thùng
Kích thước thùng : 365 x 180 x 350 mm
Khối lượng  : 1.8 Kgs
Giá bán  : 1.750.000 đ

Giá bán đã bao gồm 10% VAT
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QUẠT SẠC
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Chỉnh Hướng
360o

Pin sạc lithium-ion
Dung lượng cao

Cánh
Kim loại

Chống
Bắn nước

Công suất  : 10 W
Điện áp sạc  : 12 VDC
Đường kính cánh : 254 mm/ 10 inch
Số cánh  : 03
Vật liệu cánh  : Kim loại
Màu sắc  : Vàng - đen
Loại động cơ  : DC
Pin   : 7500 mAh Lithium-ion

ARF01D113
Thời gian sạc  : 2.5 - 3 giờ
Thời gian hoạt động  
                 Tốc độ cao : 5 giờ
                Tốc độ thấp : 24 giờ
Đóng gói  : 1 cái/ thùng
Kích thước thùng : 415 x 205 x 370 mm
Khối lượng  : 2.5 Kgs
Giá bán  : 2.350.000 đ

Giá bán đã bao gồm 10% VAT
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QUẠT CÔNG NGHIỆP
Nhóm sản phẩm
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Công suất  : 65 W
Điện áp hoạt động : 220 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh : 450 mm/ 18 inch
Số cánh  : 18
Vật liệu cánh  : Nhựa AS
Lưu lượng gió  : 103 m3/p
Độ ồn   : < 58 dB  
Màu sắc  : Đen

AIF01D1818
Loại động cơ  : DC
Cấp độ gió  : 6 cấp
Chế độ gió  : Bình thường/ Ngủ
Loại điều khiển : Remote và núm xoay vô cấp
Đóng gói  : 1 cái/ thùng
Kích thước thùng : 730 x 190 x 525 mm
Khối lượng tổng : 6.3 Kgs
Giá bán  :  2.950.000 đ

Giá bán đã bao gồm 10% VAT

Thiết kế
18 cánh đặc biệt

Có bảo vệ
cầu chì quá nhiệt

Lưu lượng
gió lớn

QUẠT SÀN



Công suất  : 65 W
Điện áp hoạt động : 220 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh : 450 mm/ 18 inch
Số cánh  : 18
Vật liệu cánh  : Nhựa AS
Lưu lượng gió  : 102 m3/p
Độ ồn   : < 58 dB
Màu sắc  : Đen
Loại động cơ  : DC
Cấp độ gió  : 06 cấp
Chế độ gió  : Bình thường/ Ngủ
Loại điều khiển : Remote và núm xoay vô cấp
Đóng gói  : 1 cái/ thùng
Kích thước thùng : 730 x 190 x 525 mm
Khối lượng tổng : 10.6 Kgs
Giá bán  : 3.250.000 đ 

AIS01D1818

Giá bán đã bao gồm 10% VAT

QUẠT ĐỨNG

Thiết kế
18 cánh đặc biệt

Có bảo vệ
cầu chì quá nhiệt

Lưu lượng
gió lớn

 Sử dụng remote có khoảng cách nhận tín hiệu 
 lên đến 10m.
 Chế độ xoay trái/ phải tự động và điều chỉnh 
 mức độ gió bằng núm xoay vô cấp. 
 Phù hợp sử dụng trong không gian rộng lớn 
 như: Nhà hàng, Quán Cafe, Cơ quan, trường 
 học, bệnh viện, nhà xưởng, văn phòng... 
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Công suất  : 2 x 65 W
Điện áp hoạt động : 220 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh : 450 mm/ 18 inch
Số cánh  : 18
Vật liệu cánh  : Nhựa AS
Lưu lượng gió  : 358.7 m3/p (tổng 2 đầu)
Độ ồn   : < 58 dB
Màu sắc  : Đen
Loại động cơ  : DC
Cấp độ gió  : 06 cấp
Chế độ gió  : Bình thường/ Ngủ
Loại điều khiển : Remote và núm xoay vô cấp
Đóng gói  : 1 cái/ thùng
Kích thước thùng : 830 x 245 x 540 mm
Khối lượng tổng : 20.8 Kgs
Giá bán  : 6.750.000 đ

AIS02D1818

Giá bán đã bao gồm 10% VAT

QUẠT ĐỨNG
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QUẠT TRẦN
Nhóm sản phẩm
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Công suất  : 70 W
Điện áp hoạt động : 220 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh : 1400 mm
Số cánh  : 03
Lưu lượng gió  : 230 m3/p
Độ ồn   : < 65 dB  
Màu sắc  : Trắng
Loại động cơ  : AC

ACF01A563
Cấp độ gió  : 5 cấp
Chế độ hẹn giờ : Không
Loại điều khiển : Hộp số gắn tường
Chiều dài ty  : 32 cm
Đóng gói  : 2 cái/ thùng
Kích thước thùng : 685 x 310 x 225 mm
Khối lượng tổng : 12 Kgs
Giá bán  : 1.350.000 đ

Giá bán đã bao gồm 10% VAT

3 cánh kim loại
56 inch

Động cơ
100% dây đồng

Dây đai
an toàn

SAFETY

QUẠT TRẦN



Ánh sáng vàng Ánh trung tính Ánh trắng
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Công suất  : 30 W ; Đèn Led 24W
Điện áp hoạt động : 220 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh : 1320 mm
Số cánh  : 05
Lưu lượng gió  : 180 m3/p
Độ ồn   : < 42 dB  
Màu sắc  : Trắng
Loại động cơ  : DC

ACF02D525
Cấp độ gió  : 5 cấp
Chế độ hẹn giờ : 4 mức
Loại điều khiển : Remote
Chiều dài ty  : 18 cm
Đóng gói  : 1 cái/ thùng
Kích thước thùng : 605 x 310 x 260 mm
Khối lượng tổng : 8 Kgs
Giá bán  : 4.150.000 đ

Giá bán đã bao gồm 10% VAT

QUẠT TRẦN

Ánh sáng vàng Ánh sáng trung tính Ánh sáng trắng
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Công suất  : 50 W ; Đèn Led 24W
Điện áp hoạt động : 220 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh : 1676 mm
Số cánh  : 05
Lưu lượng gió  : 321 m3/p
Độ ồn   : < 35 dB  
Màu sắc  : Trắng / Vàng
Loại động cơ  : DC

ACF03D665
Cấp độ gió  : 5 cấp
Chế độ hẹn giờ : 3 mức
Loại điều khiển : Remote
Chiều dài ty  : 25 cm và 12.5 cm
Đóng gói  : 1 cái/ thùng
Kích thước thùng : 800 x 380 x 240 mm
Khối lượng tổng : 7.8 Kgs
Giá bán  : 5.750.000 đ

Giá bán đã bao gồm 10% VAT

QUẠT TRẦN

Chế độ đảo chiều
điều hòa không khí

Đèn Led
3 chế độ sáng

Dây đai
an toàn

SAFETY

ACF03D665-G (Màu Vàng) ACF03D665-W (Màu Trắng)



Ánh sáng vàng Ánh sáng trung tính Ánh sáng trắng
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QUẠT TRẦN



Chế độ đảo chiều
điều hòa không khí

Đèn Led
3 chế độ sáng

Dây đai
an toàn

SAFETY

Công suất  : 50 W
Điện áp hoạt động : 220 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh : 1500 mm
Số cánh  : 05
Lưu lượng gió  : 311.4 m3/p
Độ ồn   : < 48 dB  
Màu sắc  : Trắng / Vàng
Loại động cơ  : DC

ACF04D605
Cấp độ gió  : 7 cấp
Chế độ hẹn giờ : 8 giờ
Loại điều khiển : Remote
Công suất đèn Led : 20 W
Đóng gói  : 1 cái/ thùng
Kích thước thùng : 747 x 395 x 305 mm
Khối lượng tổng : 8 Kgs
Giá bán  : ACF04D605-W: 6.550.000 đ (+ VAT)
                                              ACF04D605-G: 6.750.000 đ (+ VAT)

ACF04D605-G (Màu Vàng) ACF04D605-W (Màu Trắng)

Giá bán đã bao gồm 10% VAT
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QUẠT TRẦN



QUẠT LỬNG ALF01D147

QUẠT ĐỨNG ASF01D145
PK-ASF01-B

PK-ASF01D07

ASF01D145-PCBV02

PK-ASF01D-R-02

PK-ASF01-R

PK-ASF01D05

Cánh quạt đứng

Núm vặn cố định cánh

Bo mạch quạt đứng

Remote dùng pin 3A

Remote dùng pin Lithium

Động cơ xoay quạt đứng

45.000 đ

5.000 đ

395.000 đ

49.000 đ

44.500 đ

49.000 đ
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LINH KIỆN ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

MÃ SẢN PHẨM THÔNG TIN GIÁ (+VAT)

Giá bán đã bao gồm 10% VAT Giá bán đã bao gồm 10% VAT

PK-ALF01D147-B

PK-ALF01D147-BG

PK-ALF01D147-FG

PK-ALF01D147-PP

PK-ALF01D147-C

PK-ALF01D147-R

PK-ALF01D147-M

PK-ALF01D147-SM

Cánh quạt lửng

Lồng sau quạt lửng

Lồng trước quạt lửng

Thân nhựa quạt lửng

Bo nguồn quạt lửng

Remote quạt lửng

Động cơ quạt điện

Động cơ xoay quạt lửng

329.000 đ

66.000 đ

66.000 đ

66.000 đ

115.000 đ

82.000 đ

289.000 đ

116.000 đ

QUẠT ĐỨNG ASF03A165
PK-ASF03A165-B

PK-ASF03A165-WFG

PK-ASF03A165-WRG

PK-ASF03A165-GFG

PK-ASF03A165-GFG

PK-ASF03A165-GRBD

PK-ASF03A165-GFBD

PK-ASF03A165-WRBD

PK-ASF03A165-WFBD

LK- ASF03A165-PCB

PK-ASF03A165-R-W

PK-ASF03A165-R-G

LK- ASF03A165-M

LK-ASF03A165-SM

Cánh quạt đứng

Lồng trước quạt đứng

Lồng sau quạt đứng

Lồng trước quạt đứng

Lồng sau quạt đứng

Vỏ nhựa thân sau

Vỏ nhựa thân trước

Vỏ nhựa thân sau

Vỏ nhựa thân trước

Bo mạch quạt đứng

Remote màu trắng

Remote màu xám

Motor quạt đứng

Động cơ xoay

50.000 đ

74.000 đ

74.000 đ

74.000 đ

74.000 đ

42.000 đ

42.000 đ

42.000 đ

42.000 đ

369.000 đ

50.000 đ

50.000 đ

395.000 đ

45.000 đ

QUẠT ĐỨNG ASF04A165
PK-ASF04A165-B

LK-ASF04A165-FG

LK-ASF04A165-RG

LK-ASF04A165-TU

LK-ASF04A165-M

Cánh quạt đứng

Lồng trước quạt đứng

Lồng sau quạt đứng

Thân trụ quạt đứng

Động cơ quạt đứng

45.000 đ 

69.000 đ 

69.000 đ 

45.000 đ 

298.000 đ 

MÃ SẢN PHẨM THÔNG TIN GIÁ (+VAT)

QUẠT TƯỜNG AWF02A163
PK-AWF02A163-B

PK-AWF02A163-FG

PK-AWF02A163-RG

PK-AWF02A163-R

PK-AWF02A163-PCB

LK-AWF02A163-M

LK-AWF02A163-SM

Cánh quạt treo

Lồng trước quạt treo

Lồng sau quạt treo

Remote quạt treo

Bo mạch quạt treo

Motor quạt đứng

Động cơ xoay quạt đứng

55.000 đ

74.000 đ

74.000 đ

50.000 đ

353.000 đ

289.000 đ

17.000 đ

PK-ATF01A125-B

PK-ATF01A125-NF

PK-ATF01A125-NECK

PK-ATF01A125-FG

PK-ATF01A125-RG

PK-ATF01A125-BSC

PK-ATF01A125-M

Cánh quạt bàn

Nút vặn cánh quạt bàn

Cổ quạt bàn

Lồng trước quạt bàn

Lồng sau quạt bàn

Vỏ nhựa thân quạt

Động cơ quạt bàn

37.000 đ

4.000 đ

12.000 đ

69.000 đ

69.000 đ

73.000 đ

310.000 đ

PK-ABF01A125-BL

PK-ABF01A125-FV

PK-ABF01A125-FG

PK-ABF01A125-RG

PK-ABF01A125-ST

PK-ABF01A125-SW

PK-ABF01A125-RSW

PK-ABF01A125-M2

PK-ABF01A125-M1

Cánh quạt hộp

Nắp chụp lồng quạt hộp

Lồng trước quạt hộp

Lồng sau quạt hộp

Chân đế quạt hộp

Công tắc xoay quạt hộp

Núm vặn quạt hộp

Motor chính quạt hộp

Motor xoay quạt hộp

42.727 đ

23.636 đ

42.727 đ

108.182 đ

20.000 đ

10.000 đ

23.636 đ

174.545 đ

40.000 đ

PK-AWF01A-B

AWF01A-10

AWF01A-8

AWF01A-9

AWF01A163-12

PK-AWF01A-R

PK-AWF01A163-PCB

AWF01A163-11

AWF01A-6

Cánh quạt

Núm xoay cố định cánh

Lồng quạt trước

Lồng quạt sau

Bộ giá đỡ quạt gắn tường

Điều khiển từ xa

Bo mạch quạt treo

Mô tơ

Mô tơ xoay

165.000 đ

17.000 đ

197.000 đ

197.000 đ

33.000 đ

167.000 đ

358.000 đ

770.000 đ

327.000 đ

QUẠT SẠC ARF03D123
PK-ARF03D123-BL

PK-ARF03D123-FG

PK-ARF03D123-RG

PK-ARF03D123-BT

LK-ARF03D123-PCB

LK-ARF03D123-MPB

PK-ARF03D123-M

Cánh quạt sạc

Lồng trước quạt sạc

Lồng sau quạt sạc

Pin quạt sạc

PCB quạt sạc

Công tắc nguồn tổng

Motor quạt sạc

20.000 đ

136.000 đ

136.000 đ

200.000 đ

204.000 đ

10.000 đ

114.000 đ

QUẠT BÀN ATF01A125

QUẠT HỘP ABF01A125

QUẠT TƯỜNG AWF01A163

PK-ALF02A145-B

LK-ALF02A145-FG

LK-ALF02A145-RG

LK-ALF02A145-Pole

LK-ALF02A145-M

Cánh quạt lửng

Lồng trước quạt lửng

Lồng sau quạt lửng

Thân quạt lửng

Motor quạt lửng

50.000 đ

74.000 đ

74.000 đ

66.000 đ

372.000 đ

QUẠT LỬNG ALF02A145
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LINH KIỆN ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

MÃ SẢN PHẨM THÔNG TIN GIÁ (+VAT)

Giá bán đã bao gồm 10% VAT Giá bán đã bao gồm 10% VAT

MÃ SẢN PHẨM THÔNG TIN GIÁ (+VAT)

QUẠT SẠC ARF01D103

PK-ARF01D103-BL

PK-ARF01D103-FG

PK-ARF01D103-RG

PK-ARF01D103-RSW

PK-ARF01D103-PCB

PK-ARF01D103-BT

PK-ARF01D103-ST

PK-ARF01D103-CR

PK-ARF01D103-M

Cánh quạt sạc

Lồng trước quạt sạc

Lồng sau quạt sạc

Núm vặn quạt sạc

PCB quạt sạc

Pin quạt sạc

Chân đế quạt sạc

Adaptor quạt sạc

Motor quạt sạc

73.000 đ

95.000 đ

73.000 đ

10.000 đ

263.000 đ

787.000 đ

120.000 đ

241.000 đ

400.000 đ

QUẠT TRẦN ACF01A563

LK-ACF01A563-B

LK-ACF01A563-Hook

LK-ACF01A563-Ty 40

LK-ACF01A563-Cap

PK-ACF01A563-Hop So

LK-ACF01A563-Knob

LK-ACF01A563-Motor

Cánh quạt trần

Móc treo quạt trần

Ty quạt trần

Tụ điện quạt trần

Bộ điều khiển

Núm xoay hộp số

Động cơ quạt trần

215.000 đ

10.000 đ

24.000 đ

18.000 đ

102.000 đ

1.000 đ

1.225.000 đ

QUẠT TRẦN ACF02D525

PK-ACF02-B

LK-ACF02D525-DR

PK-ACF02-J hook

LK-ACF02D525-LS

LK-ACF02D525-PCB

LK-ACF02-D

ACF02D525-Cable

PK-ACF02-C

PK-ACF02-R

PK-ACF02-Motor

Cánh quạt

Bộ Ty quạt trần

Bộ móc treo quạt trần

Chóa đèn Led

PCB LED quạt trần

Driver LED quạt trần

Dây đai an toàn

Bộ nhận tín hiệu

Remote

Motor

80.000 đ

93.000 đ

62.000 đ

68.000 đ

455.000 đ

95.000 đ

33.000 đ

935.000 đ

244.000 đ

777.000 đ

QUẠT TRẦN ACF03D665

ACF03G-B

ACF03W-B

ACF03G-Down rob 12.5

ACF03G-Down rob 25

ACF03W-Down rob 12.5

ACF03W-Down rob 25

ACF03-Bracket U

ACF03-Driver

ACF03-LED PCB

ACF03-Shade

ACF03-C

ACF03-R

ACF03W-Motor

ACF03G-Motor

Cánh quạt trần

Cánh quạt trần

Ty quạt 12.5 cm - Màu vàng

Ty quạt 25 cm - Màu vàng

Ty quạt 12.5 cm - Màu trắng

Ty quạt 25 cm - Màu trắng

Móc treo

Driver đèn

Đèn LED

Chóa đèn

Bộ nhận tín hiệu 

Điều khiển từ xa

Động cơ - Màu trắng

Động cơ - Màu vàng

288.000 đ

185.000 đ

30.000 đ

96.000 đ

25.000 đ

83.000 đ

83.000 đ

99.000 đ

29.000 đ

132.000 đ

1.326.000 đ

289.000 đ

2.050.000 đ

2.129.000 đ

QUẠT TRẦN ACF04D605
LK-ACF04D605-B-G

LK-ACF04D605-B-W

LK-ACF04D605-DR

LK-ACF04D605-U hook

LK-ACF04D605-PCB

PK-ACF04D605-C

PK-ACF04D605-R

LK-ACF04D605-Motor-G

LK-ACF04D605-Motor-W

Cánh quạt trần

Cánh quạt trần

Ty quạt trần

Móc treo quạt trần

Board LED quạt trần

Bộ nhận tín hiệu

Remote quạt trần

Thân quạt trần

Thân quạt trần

1.714.000 đ

1.306.000 đ

180.000 đ

65.000 đ

653.000 đ

1.387.000 đ

326.000 đ

1.877.000 đ

1.877.000 đ

QUẠT SẠC ARF01D113
PK-ARF01D113-BL

PK-ARF01D113-FG

PK-ARF01D113-RG

PK-ARF01D113-RSW

PK-ARF01D113-PCB

PK-ARF01D113-BT

PK-ARF01D113-ST

PK-ARF01D113-CR

PK-ARF01D113-M

Cánh quạt sạc

Lồng trước quạt sạc

Lồng sau quạt sạc

Núm vặn quạt sạc

PCB quạt sạc

Pin quạt sạc

Chân đế quạt sạc

Adaptor quạt sạc

Motor quạt sạc

82.000 đ

109.000 đ

109.000 đ

11.000 đ

298.000 đ

950.000 đ

136.000 đ

271.000 đ

469.000 đ

QUẠT SÀN AIF01D1818
PK-AIF01D1818-B

PK-AIF01D1818-FG

PK-AIF01D1818-RG

PK-AIF01D1818-BASE

PK-AIF01D1818-CTL

PK-AIF01D1818-PANEL

PK-AIF01D1818-R

PK-AIF01D1818-MOTOR

PK-AIF01D1818-SWING

Cánh quạt sàn

Lồng trước quạt sàn

Lồng sau quạt sàn

Chân quạt sàn

Bo nguồn động cơ

Bo điều khiển

Remote quạt sàn

Động cơ quạt sàn

Động cơ xoay

233.000 đ

163.000 đ

163.000 đ

171.000 đ

627.000 đ

112.000 đ

188.000 đ

677.000 đ

108.000 đ

QUẠT ĐỨNG AIS01D1818
PK-AIS01D1818-B

PK-AIS01D1818-FG

PK-AIS01D1818-RG

PK-AIS01D1818-BASE

PK-AIS01D1818-POLE

PK-AIS01D1818-CTL

PK-AIS01D1818-PANEL

PK-AIS01D1818-R

PK-AIS01D1818-MOTOR

PK-AIS01D1818-SWING

Cánh quạt đứng

Lồng trước quạt đứng

Lồng sau quạt đứng

Đế quạt đứng

Thân trụ quạt

Bo nguồn động cơ

Bo điều khiển

Remote quạt đứng

Động cơ quạt đứng

Động cơ xoay

233.000 đ

163.000 đ

163.000 đ

144.000 đ

212.000 đ

627.000 đ

112.000 đ

188.000 đ

677.000 đ

108.000 đ
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